
STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Lớp LÝ DO

1 12333141 Trần Văn Hưng 16/02/1994 CD12CQ 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

2 12333208 Lê Thị Hồng Nhung 07/03/1994 CD12CQ ĐIỂM TB HK THẤP

3 13333068 Nguyễn Thị Phương Dung 06/06/1994 CD13CQ 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

4 13333191 Trần Đức Huy 22/12/1994 CD13CQ 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

5 13333338 Bùi Thị Thanh Ngọc 15/05/1995 CD13CQ 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

6 13333236 Nguyễn Hào Kiệt 01/01/1995 CD13CQ ĐIỂM TB HK THẤP

7 09124172 Phan Nguyễn Phú Xuân 04/01/1991 DH09QLGL KHÔNG ĐK HỌC KỲ 161

8 10135136 Trần Như Uyên 03/11/1992 DH10TB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

9 11151070 Hà Tấn Khương 20/11/1993 DH11DC KHÔNG ĐK HỌC KỲ 161

10 11151062 Phan Hoàng Khánh 03/10/1993 DH11DC NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

11 11124182 Nguyễn Văn Chiến 21/07/1993 DH11QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

12 12124130 Lê Thị Vân Anh 03/07/1994 DH12QL ĐIỂM TB HK THẤP

13 12124238 Nguyễn Phương Nghi 16/09/1994 DH12QL NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

14 12124396 Thẩm Thị Bích 10/11/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

15 12124399 Lê Thị Thương 12/07/1993 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

16 12124402 H'' Mê 22/03/1993 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

17 12124403 Bùi Văn Thuận 03/09/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

18 12124404 Giang Siu Kpă Thy 29/05/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

19 12124412 Đồng Thị Mỹ Linh 18/12/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

20 12124413 Bùi Trung Đức 03/06/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

21 12124414 Nguyễn Thị Vân 06/04/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

22 12124418 Nguyễn Văn Đức 15/02/1992 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

23 12124419 Nguyễn Minh Hoàng 19/03/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

24 12124420 Hoàng Quốc Việt 02/03/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

25 12124422 Hồ Gia Vĩ 12/01/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

26 12124424 Đặng Thị Hồng Loan 05/09/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

27 12124425 Phạm Thị Thanh Trúc 01/01/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

28 12124426 Phạm Thị Thúy Vi 16/08/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

29 12124427 Nguyễn Thị Hải Yến 02/02/1992 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

30 12124430 Lương Thị Diễm 29/03/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

31 12124432 Bùi Thị Thu Thảo 20/08/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

32 12124434 Nguyễn Thị Anh Thư 01/04/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

33 12124435 Lê Vũ Tú Uyên 16/12/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

34 12124437 Trần Quang Độ 19/06/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

35 12124438 Hồ Đăng Khoa 02/08/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

36 12124440 Phan Thị Thảo Sương 09/11/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

37 12124441 Võ Thị Mỹ Duyên 20/12/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

38 12124443 Lê Thị ánh Trang 28/06/1992 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

39 12124444 Rmah Y Nghi 04/09/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

40 12124445 Lê Thị Hồng Chung 17/02/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

41 12124446 Trần Minh Tuấn 16/05/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

42 12124448 Trần Thị Lan Hương 19/05/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

43 12124449 Cao Quảng Nguyễn Vũ 17/03/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

44 12124451 Nguyễn Thị Xuân Hằng 30/07/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

45 12124452 Lê Đình Thiện 02/05/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

46 12124454 Nguyễn Thị Nhàn 18/10/1993 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC



47 12124455 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 02/04/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

48 12124457 Nguyễn Thị Ngọc 05/10/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

49 12124460 Nguyễn Hoàng Bích Huyền 03/02/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

50 12124468 Cù Thị Lệ Thu 06/04/1994 DH12QLGL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

51 12124342 Hồ Huỳnh Cẩm Tú 07/07/1994 DH12TB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

52 12124247 Nguyễn Thành Nhân 26/09/1994 DH12TB ĐIỂM TB HK THẤP

53 13124427 Bùi Phan Hải Triều 30/06/1994 DH13QD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

54 13124290 Đinh Thị Kim Phương 07/05/1995 DH13QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

55 13124368 Trần Thị Mai Thi 05/11/1995 DH13QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

56 13124225 Dương Thanh Nga 06/01/1994 DH13QL ĐIỂM TB HK THẤP

57 13124411 Nguyễn Thị Kim Trang 24/06/1995 DH13QL NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

58 13124517 Lê Nguyễn Đức Huy 18/06/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

59 13124527 Trần Thị An Nhiên 19/08/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

60 13124530 Phạm Th Phượng DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

61 13124532 Trần Quốc Quân 28/02/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

62 13124536 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/06/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

63 13124541 Nguyễn Thị ánh Tuyết 08/09/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

64 13124562 Nguyễn Thị Trâm Anh 11/08/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

65 13124570 Lâm Thành Chung 25/08/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

66 13124574 Trương Thị Thúy Diễm 10/12/1994 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

67 13124593 Võ Thị Thúy Hiền 22/06/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

68 13124601 Nguyễn Đức Hoàng 17/11/1994 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

69 13124620 Nguyễn Thị Mộng Lệ 01/02/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

70 13124635 Nguyễn Trường Nam 09/11/1994 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

71 13124641 Lê Hoàng Yến Nhi 14/01/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

72 13124656 Võ Văn Phước 25/12/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

73 13124658 Hoàng Quân 09/08/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

74 13124664 Nguyễn Văn Tài 10/06/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

75 13124724 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 02/03/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

76 13124735 Nguyễn Thị Phương Trâm 28/10/1995 DH13QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

77 13124531 Hoàng Phan Đình Quân 29/11/1995 DH13QLGL NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

78 13124725 Trần Đức Hạnh 07/02/1995 DH13QLGL NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

79 14124057 Phạm Minh Đức 02/05/1996 DH14QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

80 14124430 Châu Trần Nhật Xuân 16/10/1996 DH14QLB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

81 14124457 Trần Thị Quệ 01/07/1995 DH14QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

82 14124536 Bùi Nhật Tiến 25/01/1996 DH14QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

83 14124539 Lương Văn Trung 03/09/1996 DH14QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

84 14124540 Võ Duy Trung 21/11/1995 DH14QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

85 14124547 Nguyễn Đình Vinh 25/10/1996 DH14QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

86 14124475 Ngô Thị Hoài Tin 30/10/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

87 14124478 Lê Thị Kim Xuân 29/06/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

88 14124565 Đinh Ngọc Hoàng 21/11/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

89 14124566 Bùi Thị Hợp 14/08/1995 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

90 14124575 Lê Hồng Đức Minh 11/03/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

91 14124577 Ngô Bảo Nhi 25/01/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

92 14124581 Dương Đặng Trúc Phương 19/01/1996 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

93 14124586 Nguyễn Thành Sơn 21/12/1993 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP



94 14124590 Đổng Thị Hồng Thơ 05/11/1995 DH14QLNT ĐIỂM TB HK THẤP

95 15124028 Nguyễn Mạnh Cường 31/03/1997 DH15DC 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

96 15124316 Đặng Thị Ngọc Trâm 17/04/1997 DH15DC 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

97 15124904 Lê Hoàng Kha 09/06/1994 DH15DC 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

98 15124095 Lê Minh Hoàng 13/08/1997 DH15QD ĐIỂM TB HK THẤP

99 15124106 Võ Thành Hưng 23/11/1997 DH15QD NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

100 15124012 Đinh Thị Ngọc Ánh 18/01/1997 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

101 15124017 Trần Minh Bảo 24/08/1997 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

102 15124055 Đoàn Lê Mỹ Duyên 04/07/1997 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

103 15124111 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 04/04/1996 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

104 15124229 Nguyễn Thanh Phước /  /1997 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

105 15124275 Hoàng Hữu Thiện 27/04/1997 DH15QLA 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

106 15124052 Trần Văn Dũng 05/07/1997 DH15QLB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

107 15124247 Nguyễn Quang Sĩ 09/08/1997 DH15QLB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

108 15124362 Lê Thúy Vy 15/10/1997 DH15QLB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

109 15124278 Nguyễn Văn Thời 06/09/1997 DH15QLB ĐIỂM TB HK THẤP

110 15124394 Phạm Huy Cường 16/09/1996 DH15QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

111 15124425 Phan Gia Thành /  /1996 DH15QLGL ĐIỂM TB HK THẤP

112 15124080 Nguyễn Xuân Hảo 29/08/1997 DH15TB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

113 15124305 Huỳnh Thị Diễm Tiên 15/02/1997 DH15TB 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

114 12424001 Nguyễn Quang Ánh 08/11/1987 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

115 12424007 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29/08/1987 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

116 12424009 Lê Khắc Bình 12/05/1984 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

117 12424010 Nguyễn Văn Bảo 12/07/1990 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

118 12424014 Nguyễn Thế Cường 01/05/1989 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

119 12424016 Nguyễn Đức Danh 25/03/1990 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

120 12424028 Huỳnh Thị Hoa Hiếu 30/09/1990 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

121 12424043 Trương Thị Hồng Loan 04/02/1987 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

122 12424050 Nguyễn Thị Ny Na 01/04/1991 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

123 12424056 Nguyễn Thị Thu Ngọc 02/09/1988 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

124 12424059 Lâm Trung Nghĩa 29/11/1990 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

125 12424090 Đoàn Minh Tuấn 02/09/1988 LT12QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

126 14424001 Trần Bảo Thanh 04/11/1992 LT14QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

127 14424006 Nguyễn Thị Minh Châu 10/06/1988 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

128 14424008 Đăng Bá Din 25/10/1984 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

129 14424016 Lê Hoàng Long 10/10/1986 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

130 14424018 Trần Văn Minh 14/07/1988 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

131 14424020 Dương Thành Nhân 12/06/1984 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

132 14424032 Dương Minh Thái 11/05/1982 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

133 14424044 Võ Thế Trọng 14/01/1989 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

134 14424052 Phan Tạ Phước Vinh 01/05/1991 LT14QLBD 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

135 15424011 Phan Thị Mỹ Hạnh 29/03/1992 LT15QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

136 15424035 Châu Thị Thanh Thảo 19/12/1994 LT15QL 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC


